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STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/08/2023 000001 PHÓ ĐỨC CHÍNH - Toán 6

2 13/08/2023 000002 PHÓ ĐỨC CHÍNH - Toán 6

3 13/08/2023 000003 VŨ QUANG - Vật lí 6

4 13/08/2023 000004  - Sinh học 6

5 13/08/2023 000005  - Sinh học 6

6 13/08/2023 000006  - Công nghệ 6: Kinh tế gia đình

7 13/08/2023 000007  - Công nghệ 6: Kinh tế gia đình

8 13/08/2023 000008  - Mỹ thuật 6

9 13/08/2023 000009  - Mỹ thuật 6

10 13/08/2023 000010 TRẦN ĐỒNG LÂM - Thể dục 6

11 13/08/2023 000011  - Thể dục 6

12 13/08/2023 000012 NGUYỄN ĐƯỢC - Địa lí 6

13 13/08/2023 000013  - Địa lí 6

14 13/08/2023 000014  - Ngữ văn 6 tập 2

15 13/08/2023 000015  - Ngữ văn 6 tập 2

16 13/08/2023 000016  - Lịch sử 6

17 13/08/2023 000017  - Lịch sử 6

18 13/08/2023 000018  - Tiếng Anh 6 tập 1

19 13/08/2023 000019  - Tiếng Anh 6 tập 1

20 13/08/2023 000020  - Tiếng Anh 6 tập 1

21 13/08/2023 000021  - Tiếng Anh 6 tập 2

22 13/08/2023 000022  - Tiếng Anh 6 tập 2

23 13/08/2023 000023  - Tiếng Anh 6 tập 2

24 13/08/2023 000024 LÊ HOÀNG AN - Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 6

25 13/08/2023 000025 LÊ HOÀNG AN - Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 6
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2019 2020 2021 2022 2023 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

+
Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2015 7,000 01/2023-

2024 51

+
Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2015 7,000 01/2023-

2024 51

+
Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2013 1 01/2023-

2024 53(07)

+
Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2013 115 01/2023-

2024 57(07)

+
Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2013 115 01/2023-

2024 57(07)

+
Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2013 9 01/2023-

2024 608(07)

+
Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2013 9 01/2023-

2024 608(07)

+
Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2013 88 01/2023-

2024 608(07)

+
Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2013 88 01/2023-

2024 608(07)

+
Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2013 64 01/2023-

2024 7A(07)

+
Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2013 64 01/2023-

2024 7A(07)

+
Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2013 64 01/2023-

2024 91(07)

+
Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2013 64 01/2023-

2024 91(07)

+
Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2013 109 01/2023-

2024 91(07)

+
Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2013 109 01/2023-

2024 91(07)

+
Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2013 75 01/2023-

2024 9(07)

+
Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2013 75 01/2023-

2024 9(07)

+
Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2015 525 01/2023-

2024 4(N)(07)

+
Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2015 525 01/2023-

2024 4(N)(07)

+
Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2015 525 01/2023-

2024 4(N)(07)

Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2016 525 01/2023-

2024 4(N)(07)

Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2016 525 01/2023-

2024 4(N)(07)

Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2016 525 01/2023-

2024 4(N)(07)

Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2015 50 01/2023-

2024 4(N)(07)

Nhà xuất bản
giáo dục Việt H. 2015 50 01/2023-

2024 4(N)(07)


